BÀI 5 : TIẾNG CƯỜI CỦA HÀI KỊCH

Thời lượng:
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS có thể đạt được các yêu cầu sau:

Năng lực

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,…

- Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc, người xem và tiế bộ xã hội.

- Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã họi; có sử dụng sơ đồ, bảng biểu, có thuyết minh các hình ảnh minh họa, có sử dụng trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo.

- Biết trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu (dưới hình thức thuyết trình) về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

Phẩm chất

- Biết ứng xử phù hợp với tình thế xá hội; biết sống có khát vọng, vui tươi, chân thực, tự nhiên.

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Chuẩn bị của giáo viên

- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

Chuẩn bị của học sinh

- SGK, SBT Ngữ văn 12, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 9 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau:

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc
	- Nhân vật quan trọng (Trích Quan thanh tra - Ni-cô-lai Gô-gôn - Nikolai Gogol).

-Giấu của (Trích Quẫn - Lộng Chương).

	Viết
	- Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội.

	Nói và nghe
	- Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu tự nhiên, xã hội.

	Đọc thực hành
	- Cẩn thận hão (Trích Thợ cạo thành Xê vin (Séville) - Bô - mác - se - Beaumarchais).


Tiến trình cụ thể

*Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức Ngữ Văn

Mục tiêu

- Nắm được các tri thức ngữu văn cơ bản về thể loại hài kịch: khái niệm, nhân vật, tình huống, xung đột, hành động và kết cấu.

-Nhận biết và hiểu các thủ pháp trào phúng và ngôn từ trong hài kịch.

Nội dung

- HS hoàn thành phiếu học tập ở nhà.

- GV tổ chức cho học sinh trình bày tại lớp.

- HS tương tác, bổ sung và hoàn thiện sản phẩm

Sản phẩm

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

- Giáo viên yêu cầu HS đọc hiểu phần Tri thức Ngữ văn theo yêu cầu của Phiếu học tập  (ở nhà). Trình bày ngắn gọn sự hiểu biết của em về các vấn đề sau:

+ Thể loại Hài kich (Khái niệm,biểu hiện, các dạng, mục đích của tiếng cười)

+ Các thành phần của hài kịch (nhân vật, tình huống, xung đột, hành động).

+ Thủ pháp trào phúng (thủ pháp trào phúng, ngôn từ hài kịch)

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào tri thức Ngữ Văn ở SGK để hiểu vấn đề

- HS báo cáo kết quả theo hướng dẫn của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày kết quả làm việc cá nhân. 

Bước 4: Đánh giá và kết luận

- Giáo viên tổ chức cho HS đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của bạn. GV bổ sung chốt kiến thức như phần Dự kiến sản phẩm.
	* Tri thức Ngữ Văn

Thể loại Hài kịch

- Khái niệm hài kịch
+ Hài kịch là một thể loại kịch, dùng tiếng cười để chế giễu những thói tật, hiện tượng đáng phê phán (vụ lợi, kệch cỡm, cực đoan, lạc hậu, ảo tưởng,…) vốn đi chệch các chuẩn mực tốt đẹp của con người và cộng đồng.

- Biểu hiện của tiếng cười hài kịch

+ Từ sự vênh lệch, không tương thích giữa mục đích và phương tiện thực hiện,…tức là những cái ngộ nghĩnh, ngược đời, bất hợp lí.

- Các dạng tiếng cười

+ Tính chất tiếng cười nhằm vào đối tượng: từ tiếng cười bông đùa, hài hước đến tiếng cười châm biếm, mỉa mai hay tiếng cười lật đổ, tố cáo, đả kích,…

- Mục đích

+ Tiếng cười phủ nhận “những thiếu sót không nên có”, hài kịch muốn làm thay đổi cách nhìn của người đọc, người xem về một hiện tượng xá hội nào đó, khẳng định lối sống lành mạnh, lạc quan, hợp với lẽ phải và tiến bộ xã hội.

Các thành phần của hài kịch

- Nhân vật trong hài kịch là những nhân vật tiêu biểu cho mọt thói tật đáng cười, đáng phê phán, hoặc những nhân vật thường xuyên lầm lẫn, cs cách ứng xử không phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

+ Nhân vật hài kịch hiếm khi là những kẻ cùng hung cực ác, mà phổ biến hơn là người có khiếm khuyết, sai lầm cần khắc phục. Những nhân vật hài kịch như vậy có tính cách nhất quán, được xây dựng theo lối cường điệu, tô đậm nét đáng cười, chứ không được khai thác qua toàn bộ tiểu sử.

+ Trong hài kịch còn có thể xuất hiện một số nhân vật châm chích, pha trò hài hước, hay nhân vật đại diện cho một lực lượng đối kháng tiến bộ nào đó, song đó thường chỉ là những nhân vật phụ.

- Tình huống hài kịch là những tình huống hài hước diễn ra trong cuộc sống sinh hoạt, thế sự với những toan tính đời thường, làm nổi bật những thói tật đáng cười của con người.

+ Tình huống hài kịch còn có thể là những tình huống hiểu lầm, trớ trêu, dở khóc dở cười, song không bi đát và luôn có thể được giải quyết tốt đẹp.

- Xung đột trong hài kịch thường được xây dựng trên cơ sở mâu thuẫn giữa những tham vọng, toan tính vật chất, mưu kế tầm thường, bất chấp đạo đức, lẽ phải,…(phần nhiều là ảo tưởng) với những chuẩn mực và tiến bộ xá hội. Xung đột trong hài kịch dù căng thẳng đến mấy, cũng luôn có khả năng được giải quyết theo hướng cái xấu, cái không hoàn thiện bị phủ nhận, cái tốt đẹp, tiến bộ được khẳng định.

- Hành động trong hài kịch chủ yếu là hành động bên ngoài, những toan tính, mưu mô của nhân vật đều bộc lộ hết ra lời (hài kịch không nhấn mạnh trăn trở nội tâm-hành động bên trong). Hành động trong hài kịch hướng tới tô đậm nét tính cách chủ đạo của nhân vật hay tính chất cực đoan của những mưu mô, toan tính, chứ không phải làm nổi bật sự kiện, bởi vậy, diễn biến hành động qua mỗi hồi kịch thường mở ra các bình diện khác nhau của cái đáng cười hơn là thúc đẩy xung đột đi thời hồi kết.

- Kết cấu hài kịch thông thường đưuọc tổ chức trên cơ sở một hành động kịch nhất quán: mở đầu bằng việc giới thiệu các nhân vật với thói tật và những toan tính, mưu mô, ảo tưởng của họ; thắt nút theo cách đưa các nhân vật vào tình huống khó xử, đẩy xung đột đi tới đỉnh điểm theo đà thắng thế của toan tính, ảo tưởng; giải quyết xung đột bằng một mẹo hay một yếu tố ngẫu nhiên để bước vào kết thúc với ự sụp đổ của những toan tính, ảo tưởng đáng cười.

Thủ pháp trào phúng và ngôn từ trong hài kịch.

- Thủ pháp trào phúng bao gồm các cách thức bất ngừo làm bật lên tiếng cười giễu cợt, mỉa mai, châm biếm, hạ thấp đối tượng. Hài kịch thường sử dụng những thủ pháp trào phúng như: Tạo tình huống hiểu lầm hài hước, trớ trêu; phóng đại cử chỉ, điệu bộ, thói tật; tạo tương phản gây cười (hoán đổi các cảnh, các vị trí nhân vật, đồ vật một cách nghịch lí, cải trang lộ liễu, đột ngột biến dạng mất cân xứng.

- Ngôn từ hài kịch, cả trong chỉ dẫn sân khấu, cách gọi tên nhân vật, cũng như trong lời đối thoại, độc thoại, hài kịch sửu dụng rất nhêìu biện pháp như: cường điệu, tương phản, lặp, nhại, chơi chữ, nói bóng gió, nói lái, nói quá, nói lỡ, nói không ra tiếng,…Đối thoại trong hài kịch có khi được tổ chức theo kiểu đối chọi chan chát, “ăn miếng trả miếng” trong tình huống các nhân vật tố cáo lẫn nhau; có khi được triển khai xoay quanh tình huống “ông nói gà, bà nói vịt” thể hiện sự lệch kênh về ý thức; cũng có khi đột ngột bỏ lửng lời thoại khiến người đọc, người xem bật cười.


ĐỌC

NHÂN VẬT QUAN TRỌNG

(Trích Quan thanh tra - Ni-cô-lai Gô-gôn - Nikolai Gogol).
Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết và phân tích được một tác phẩm hài kịch

- HS nhận biết và phân tích các yếu tố của hài kịch, thông qua đó hiểu tác dụng của tiếng cười trong cuộc sống

- Biết lên án các thói hư tập xấu và hình thành cho bản thân những suy nghĩ, hành động nghiêm túc, tích cực trong cuộc sống.

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo sự hứng khởi và tâm thế để tiếp nhận trọng tâm của bài học.

- Bước đầu nhận biết nhiệm vụ học tập.
Nội dung hoạt động

- Vận dụng tri thức về cuộc sống và chính kiến của bản thân để trình bày vấn đề.

- HS biết độc lập suy nghĩ, làm chủ tình huống để có tư duy tiếp cận nội dung bài học.

- GV động viên khích lệ HS tự bộc lộ cảm xúc trước một vấn đề.
Sản phẩm

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc thảo luận với người ngồi cạnh về một vấn đề đặt ra.

+ Khoác lác, ảo tưởng, theo bạn, có phải là một thói tật đáng cười? Vì sao?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS chia sẻ quan điểm của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét và phản biện.
- GV lắng nghe, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS nhận xét chéo, chốt kiến thức như mục Dự kiến sản phẩm.

- Từ đó GV dẫn dắt vào bài mới.
	* HS trao đổi

* Khoác lác và ảo tưởng là những thói tật không hoàn toàn đáng cười, nhưng cũng không nên được khuyến khích.

- Bởi vì: 

+ Tích cực

Khả năng tự tin: Đôi khi, khoác lác và ảo tưởng có thể xuất phát từ sự tự tin thái quá vào bản thân. Tuy nhiên, sự tự tin là một phẩm chất cần thiết để thành công trong cuộc sống.

Khả năng truyền cảm hứng: Niềm tin vào bản thân và khả năng của mình có thể truyền cảm hứng cho người khác và giúp họ đạt được mục tiêu.

Khả năng giải trí: Những người khoác lác và ảo tưởng có thể mang lại tiếng cười cho mọi người bởi những câu chuyện hài hước và phi thực tế của họ.

+ Tiêu cực

Sự thiếu trung thực: Khác với sự tự tin, khoác lác và ảo tưởng thường đi kèm với sự thiếu trung thực về khả năng và thành tích của bản thân.

Sự kiêu ngạo: Niềm tin thái quá vào bản thân có thể dẫn đến sự kiêu ngạo, khiến người khác khó chịu và xa lánh.

Sự thất vọng: Khi ảo tưởng về bản thân vỡ tan, người khoác lác và ảo tưởng có thể dẫn đến sự thất vọng và chán nản.

Khoác lác và ảo tưởng có thể mang lại một số lợi ích nhất định, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động theo những thói tật này.

* Chia sẻ kinh nghiệm tránh sự khoác lác và ảo tưởng, chúng ta nên:

+ Tập trung phát triển bản thân: Nâng cao kỹ năng và kiến thức để có thể tự tin vào khả năng của mình một cách thực sự.

+ Trung thực với bản thân và người khác: Sống thật với chính mình và không nên phóng đại khả năng của bản thân.

+ Học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp: Nhận thức được những hạn chế của bản thân và luôn sẵn sàng học hỏi từ người khác.


*Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét về tác giả và văn bản

Mục tiêu

- Nắm được các thông tin cơ bản về tác giả Ni-cô-lai Gô-gôn: xuất thân,cuộc đời, những đóng góp và sáng tác.

- Biết cách trình bày vấn đề kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.

Nội dung hoạt động

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS dựa vào SGK và tìm hiểu qua internet để nắm được thông tin.

+ GV hướng dẫn học sinh thực hiện và trình bày.

Sản phẩm

+ Kết quả hoạt động của học sinh.

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc ở nhà, đến lớp trình bày nhanh:

+ Thông tin về tác giả.

+ Thông tin về vở hài kịch Quan thanh tra.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tham khảo SGK, nền tảng công nghệ số để thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả học tập tại lớp. GV gọi 1-2 em trình bày sản phẩm (Qua Ti vi/ Máy chiếu). GV tổ chức cho HS góp ý, nhận xét và bổ sung để hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của HS.
	I.Vài nét về tác giả và văn bản

1. Tác giả


Cuộc đời

- Sinh trong gia đình quý tộc ở tỉnh Pôn-ta-va, U-crai-na.

-1928, tới Pê-téc-bua, bắt đầu viết văn và nổi tiếng với tập truyện đầu tay mang nhiều hương vị dân gian Những buổi tối ở thôn gần Đi-can-ka (Dikanka)(1831-1832).

- 1832, ông làm quen với Pu-skin, được gợi ý sáng tạo.

- 1834, làm trợ giảng lịch sử thời trung cổ tại Trường Đại học Tổng hợp Pê-téc-bua.

- Từ 1836 đến 1847, Gô-gôn sống nhiều ở nước ngoài (Đức, Thụy Sĩ, Pháp,Bỉ,Ý).

- 1845, ông rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần, sa vào khuynh hướng tôn giáo thần bí.

- 1852, bỏ văn nghiệp, cầu nguyện, tuyệt thực và mất ở Mát-xcơ-va.

Sự nghiệp sáng tác

- Tác phẩm chính: Ta0rax Bun-ba - Taras Bulba (truyện,1835), Những điền chủ cổ xưa (truyện,1835), Bức chân dung (truyện, 1835), Nhật kí người điên (truyện, 1835), Cái mũi (truyện, 1836), Quan thanh tra (hài kịch, 1836), Chiếc áo khoác (truyện, 1842), Những linh hồn chết (tiểu thuyết, 1842).

Đặc điểm sáng tác

 - Phần nhiều thể hiện cơn mê sảng của thực tại đương thời với những hình tượng con người bị đồ vật hóa, thảm hại, trống rỗng, tồn tại như những bóng ma và luôn ám ảnh về sự báo ứng.

- Giọng văn trào phúng của ông, một mặt, thể hiện thái độ phủ nhận thực tại nhố nhăng đương thời “qua tiếng cười thế gian thấy rõ và những giọt nước mắt thế gian không trông thấy”; mặt khác, lại đau đáu niềm hy vọng vào một thực tại khác xứng đáng hơn với cuộc sống con người.

Vở hài kịch Quan thanh tra

- Nguồn gốc: Từ một giai thoại do Pu-skin gợi ý.

- Đóng gop:  Quan thanh tra không chỉ là vở hài kịch đả kích “tất cả những gi tệ hại của nước Nga” đầu thế kỉ XIX, mà còn khơi dậy nỗi đau về sự tồn tại trống rỗng, phi lí của con người và niềm hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vở kịch có ảnh hưởng lớn sự phát triển của sân khấu hài kịch thế giới.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,... qua văn bản Nhân vật quan trọng.

Nội dung
Tập trung làm rõ các vấn đề như Bối cảnh, tình huống và hành động kịch – Nhân vật –
Xung đột và kết cấu – Thủ pháp trào phúng và ngôn từ.

Vấn đề 1. Bối cảnh, tình huống và hành động kịch
Dựa vào phần tóm tắt hài kịch Quan thanh tra, hãy xác định tình huống trào phúng.
Vấn đề 2. Nhân vật
Đối chiếu hoàn cảnh thực tế của Khơ-lét-xta-cốp (qua phần tóm tắt hồi II của vở kịch) với cuộc sống “thượng lưu” mà nhân vật khoe khoang trong đoạn trích, hãy lí giải nhân vật này đáng cười ở điểm nào.
Thị trưởng cùng viên kiểm học Lu-ca Lu-kích, trưởng viện tế bần Ác-tê-mi Phi-líp-pô-vích thể hiện thái độ gì trước sự khoác lác, ra oai của Khơ-lét-xta-cốp?
Nhân vật An-na An-đrê-ép-na và Ma-ri-a An-tô-nốp-na đóng vai trò gì trong việc tạo ra tiếng cười trong đoạn trích?

Vấn đề 3. Xung đột và kết cấu
Qua việc đọc đoạn trích Nhân vật quan trọng và phần tóm tắt hài kịch Quan thanh tra, hãy nêu những điểm đặc sắc về xung đột và kết cấu của vở kịch.
Vấn đề 4. Thủ pháp trào phúng và ngôn từ
Xác định các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng trong đoạn trích. Phân tích một thủ pháp nổi bật trong số đó.
Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.

Vấn đề 1. Bối cảnh, tình huống và hành động kịch
Bối cảnh cụ thể của lớp kịch: Khơ-lét-xta-cốp vốn là nhân viên thư kí quèn, từng sống chui lủi để trốn tiền trọ, rời khỏi thủ đô về tỉnh lẻ. Đám quan chức nhận nhầm Khơ-lét-xta-cốp là quan thanh tra, đưa anh ta rời khỏi quán trọ, tới thăm thú, tiệc tùng ở viện tế bần. Sau đó, họ đưa anh ta chuyển tới ở tại nhà thị trưởng, tránh không cho tiếp xúc với dân chúng. Vợ và con gái thị trưởng sốt sắng thể hiện mình trước nhân vật quan trọng từ thủ đô tới. Khơ-lét-xta-cốp vẫn chưa thật hiểu vì sao đám quan chức thị trấn lại cung phụng mình, song anh ta không hề băn khoăn, chỉ tận hưởng mọi sự thết đãi, “khoe mẽ” với vợ và con gái thị trưởng, được đà khoác lác như thể mình thực sự là một nhân vật vô cùng quan trọng từ thủ đô tới. Lớp kịch diễn ra tại phòng khách nhà thị trưởng.

Tình huống trào phúng: nhận nhầm quan thanh tra.
Hành động kịch: Từ mâu thuẫn giữa danh vị xã hội của các nhân vật với thực chất cuộc sống tệ hại, trống rỗng của họ; từ nỗi lo sợ bị lật tẩy dẫn họ đến sự lầm lẫn. Cách ứng xử, hành động của các nhân vật chuyển hoá dần từ chỗ ứng phó, che đậy thực chất sang trạng thái say sưa trong ảo vọng, để cuối cùng vỡ mộng trong nỗi lo sợ khi quan thanh tra thật xuất hiện.

Vấn đề 2. Nhân vật
Nhân vật Khơ-lét-xta-cốp
* Hoàn cảnh thực tế: Khơ-lét-xta-cốp vốn là nhân viên thư kí quèn, “đoảng vị, không được việc gì” tại văn phòng của một vụ ở Pê-téc-bua, ham bài bạc. Anh ta từng phải rời khỏi thủ đô về tỉnh lẻ, từng phải sống chui lủi để trốn tiền trọ, từng lê la với đám “đào hát” và từng xem “ca kịch vui” bình dân.

Hoàn cảnh này khiến anh ta biết nhiều đào hát lắm, có biết bập bõm vài tên nhà báo, nhà văn dù lẫn lộn các tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau với tên các tờ báo, tạp chí.
* Ảo tưởng về “cuộc sống thượng lưu”:
Lời thoại: “Tôi quen sống trong cái xã hội thượng lưu […] vậy mà bỗng phải đi đường xa: nào hàng quán bẩn thỉu, nào dân đen ngu dốt tối tăm…”; “Tất nhiên ai lại so sánh thôn quê với Pê-téc-bua! Chà, Pê-téc-bua! Thực đấy, đời sống ở thủ đô sao mà…”; “Có lẽ bà tưởng tôi là một anh chàng thư kí nhì nhằng? Không, quan vụ trưởng là bạn thân với tôi đấy. Ngài vỗ vai tôi thế này, nói: “Người anh em, lại đằng nhà ăn với mình!”; “Bao giờ tôi cũng cố tìm cách lẩn tránh cho không ai biết mình. Nhưng không tài nào lẩn tránh được chứ lị, không biết làm cách nào!… Tôi vừa có mặt ở đâu, đã thấy có người nói: “Kìa ông I-van A-lếch-xan-đrô-vích đi kia kìa”. Có lần họ lại tưởng tôi là tổng tư lệnh. Thế là bọn lính từ trong bốt vội vàng nhảy xổ ra, bồng súng chào. Sau đó viên sĩ quan vốn biết tôi lắm, nói với tôi rằng: “Kìa, người anh em, thế mà bọn mình cứ tưởng lầm đằng ấy là tổng tư lệnh”…; “Tôi cũng có cho đăng trên tạp chí nhiều bài… tất cả đều do tôi viết.”; “Tôi có cái nhà đẹp nhất ở Pê-téc-bua… Tôi cũng hay mở những cuộc khiêu vũ gia đình lắm”;…

 Người đọc buồn cười trước những lời bốc phét, khoác lác của nhân vật. Từ đó, các nhân vật khác cũng hoà theo thành một chuỗi hài.

Thái độ sống: Qua lời thoại, nhận thấy sự ảo tưởng về thái độ sống của Khơ-lét-xta-cốp: Khinh bỉ cuộc sống ở tỉnh lẻ, cuộc sống ở tầng lớp dưới của chính mình và cả “dân đen ngu dốt, tối tăm”; khinh bỉ thân phận thư kí quèn của chính mình, phải sống chui lủi, luôn bị truy đuổi, xiết nợ; khát khao trở nên bằng vai phải lứa với nhà văn danh tiếng; khát khao có cơ ngơi hoành tráng, có kẻ hầu người hạ, có nhiều người cầu cạnh; được tiệc tùng, ăn chơi sang trọng, đánh bài đánh bạc công khai cùng những nhân vật tai to mặt lớn.

 Nhân vật đáng cười: Tự ảo tưởng mình là quan thanh tra, đón nhận sự cung phụng như lẽ tự nhiên, say sưa khoác lác; ăn hối lộ, công khai tán tỉnh vợ, con gái thị trưởng, hứa hôn với con gái thị trưởng; cuỗm xe cộ, hành trang, tiền bạc, cao chạy xa bay lo bại lộ chân tướng.

Tầng lớp quan chức
Thực chất: Công khai hà hiếp dân chúng, nhận hối lộ, bê trễ công việc, dò xét, đe doạ lẫn nhau…; ăn chơi, trống rỗng “Đốt đuốc giữa ban ngày” cũng không thấy có việc gì trong thị trấn có thể coi là tử tế”;...

Thái độ trước sự khoác lác của Khơ-lét-xta-cốp:
Nhận lầm Khơ-lét-xta-cốp là quan thanh tra, cho nên cung phụng anh ta, đưa hối lộ, lợi dụng cơ hội cầu thân, tiến thân và hạn chế không cho tiếp xúc với những người bị ức hiếp.

Vênh vang, ra oai với kẻ dưới trong ảo vọng thay đổi danh vị. Vỡ mộng trong nỗi khiếp sợ bị báo ứng.
Nhân vật An-na An-đrê-ép-na và Ma-ri-a An-tô-nốp-na – vợ và con gái thị trưởng
 Sợ bị thanh tra vạch tội, sợ bị báo ứng về tội lỗi của mình.
Thực chất:
Lời thoại: “Dạ, chúng tôi còn vui mừng hơn khi được gặp một người như tôn ông...”, “Đâu phải thế! Ông nói như thế thực là quá khen chúng tôi. Xin rước ông ngồi ạ!”, “Ông cứ nói quá! Ông làm vinh dự cho tôi nhiều lắm, tôi thật không xứng chút nào”...  Những lời đưa đẩy, nịnh nọt, tạo cảm hứng cho Khơ-lét-xta-cốp khoe mẽ, khoác lác, đồng thời bộc lộ chính sự giả tạo và dốt nát của mình.

An-na An-đrê-ép-na và Ma-ri-a An-tô-nốp-na đã không chỉ đóng vai trò những nhân vật phụ hoạ gây cười, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho Khơ-lét-xta-cốp khoe mẽ, khoác lác, các tình tiết kịch nảy sinh (tiền đề cho việc Khơ-lét-xta-cốp tán tỉnh cả hai trong hồi kịch sau).

 An-na An-đrê-ép-na và Ma-ri-a An-tô-nốp-na – vợ và con gái thị trưởng, vốn là những kẻ đầu óc rỗng tuếch, đài các rởm, học đòi làm sang, muốn được kết thân với người quyền thế trong giới thượng lưu ở thủ đô.

Thái độ trước sự khoác lác của Khơ-lét-xta-cốp:
Nhận lầm Khơ-lét-xta-cốp là nhân vật quyền thế, sang trọng, đong đưa cầu thân để làm sang.

Ngỡ ngàng vỡ mộng được kết thân với người quyền thế để làm sang, bước vào giới thượng lưu ở thủ đô.

 Nhận xét về nhân vật hài kịch trong Nhân vật quan trọng: nhân vật thường xuyên lầm lẫn, có cách ứng xử không phù hợp với hoàn cảnh thực tế, có tính cách nhất quán, được xây dựng theo lối cường điệu, tô đậm nét đáng cười, chứ không được khai thác qua toàn bộ tiểu sử.

Vấn đề 3. Xung đột và kết cấu
Kết cấu hài kịch “Quan thanh tra”:
Phần 1. Mở đầu: Thị trưởng thông báo về việc quan thanh tra có thể đã tới thị trấn và nỗi lo sợ của cả đám quan chức trước tin này (hồi I).

Phần 2. Thắt nút: Đám quan chức nhận lầm Khơ-lét-xta-cốp là quan thanh tra (hồi II).

Phần 3. Triển khai: Khơ-lét-xta-cốp hồn nhiên nhập vai quan thanh tra (hồi III); Khơ-lét-xta-cốp thoạt đầu còn sượng sùng vay tiền đám quan chức, tiến tới đòi hỏi, quát nạt để ăn hối lộ công khai cả của người bị hiếp đáp, tận dụng cơ hội để tán tỉnh cả vợ lẫn con gái thị trưởng, cầu hôn với con gái thị trưởng, rồi cao chạy xa bay (hồi IV).
Phần 4. Đỉnh điểm: Thị trưởng vênh váo, ra oai với đám dưới quyền, say sưa trong ảo tưởng con gái mình sẽ kết hôn với “quan lớn” thanh tra (lớp I – VII, hồi V).

Phần 5. Kết thúc: Chủ sự bưu vụ đọc trộm thư, phát hiện ra Khơ-lét-xta-cốp không phải là quan thanh tra, một viên hiến binh thình lình xuất hiện, tuyên bố: quan thanh tra đích thực vừa mới đến thành phố; cả bọn đờ ra như hoá đá. (lớp VIII – lớp Câm, hồi V).

Xung đột: Mâu thuẫn giữa những toan tính, ảo tưởng trong cuộc sống tệ hại, trống rỗng của các nhân vật với hoàn cảnh thực tế.

 Nét đặc sắc của kết cấu và xung đột trong hài kịch Quan thanh tra là tổ chức vở kịch xoay quanh thói khoác lác, ảo tưởng của Khơ-lét-xta-cốp (xuất hiện từ hồi II, biến mất ở cuối hồi IV). Nó trở thành điểm hội tụ tất cả những sự tệ hại của toàn bộ đám quan chức, trưởng giả trong thị trấn.

Vấn đề 4. Thủ pháp trào phúng và ngôn từ
Các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng trong đoạn trích:
Tạo tình huống hiểu lầm (nhận lầm Khơ-lét-xta-cốp là quan thanh tra, là “cụ lớn”, nhà văn).

Phóng đại cử chỉ, điệu bộ, thói tật (phóng đại cử chỉ, điệu bộ xã giao, thể hiện nỗi khiếp sợ thái quá, phóng đại cơn cao hứng khoác lác của Khơ-lét-xta-cốp).

Tạo tương phản gây cười (lời khoác lác về cuộc sống thượng lưu cùng vị thế quan trọng của Khơ-lét-xta-cốp tương phản gay gắt với thân phận thực tế của nhân vật,…).
Ngôn từ tăng cường tính trào phúng (cường điệu, lặp, nói bóng gió, nói quá, nói lỡ, nói không ra tiếng, đối thoại “ăn miếng trả miếng” tố cáo lẫn nhau,…).

Phân tích:
HS lựa chọn một thủ pháp trào phúng, cần lưu ý:
Chỉ ra sự vênh lệch giữa hình thức biểu hiện và bản chất.
Làm rõ mục đích của tiếng cười.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận: 

Văn bản đoạn trích Nhân vật quan trọng đòi hỏi phải được đặt trong chỉnh thể tác phẩm, bởi vậy GV cần cho HS đọc trước phần tiểu dẫn Tóm tắt hài kịch “Quan thanh tra” trong SGK (có thể phân nhóm đọc phân vai, giao cho HS đọc trước ở nhà và sơ đồ hoá cốt truyện). Trên lớp, GV có thể cho HS trình bày sơ đồ diễn biến hành động trong cả vở kịch, giới thiệu các nhân vật sẽ xuất hiện trong đoạn trích, xác định vị trí đoạn trích trong chỉnh thể tác phẩm, cho HS đọc đoạn trích. GV lưu ý HS đọc chú thích giải nghĩa một số từ ngữ, danh vị; luyện để HS đọc đúng một số tên riêng, địa danh nước ngoài khó đọc trong văn bản; qua một số chú thích, làm rõ chỗ mâu thuẫn đáng cười giữa lời nhân vật trong văn bản với thực tế; nhắc HS chú ý những chỉ dẫn trong các thẻ đọc bên phải văn bản để bước đầu thâm nhập vào nội dung văn bản. GV mời một số HS đọc văn bản (đọc thành tiếng) theo lối phân vai, lưu ý để HS biết nhập vai, nhấn giọng, biểu cảm (GV có thể tuỳ điều kiện của giờ học mà thực hiện trước việc “đọc mẫu” một số đoạn, hoặc tự mình sắm vai Khơ-lét-xta-cốp, cùng đọc với HS, rồi sau đó mới cho HS đọc lại).

GV tổ chức cho HS dựa vào phần tóm tắt hài kịch Quan thanh tra để xác định tình huống trào phúng. Để làm rõ tác dụng gây cười và ý nghĩa của tình huống này, trước hết cần xác định thực chất của các nhân vật chủ chốt tham dự vào tình huống, cùng tâm thế, ảo tưởng dẫn họ đến tình huống nhầm lẫn, cách ứng xử tệ hại và kết cục vỡ mộng khi trở về thực tại. GV cho HS trình bày. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Tuỳ tình hình thực tế của lớp học, GV có thể chia nhóm 4 – 6 HS. GV giao cho mỗi nhóm thực hiện phân tích thực chất và sự ảo tưởng của các nhân vật. Từ đó, nhận xét về đặc điểm nhân vật trong hài kịch qua văn bản này. GV kết luận như mục Sản phẩm.

GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi để trao đổi những điểm đặc sắc về xung đột và kết cấu của vở kịch. GV kết luận như mục Sản phẩm.

GV tiếp tục tổ chức hoạt động cặp đôi trao đổi, xác định các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng trong đoạn trích. Phân tích một thủ pháp nổi bật trong số đó. GV gợi ý HS dựa vào phần Tri thức ngữ văn để khảo sát. HS trình bày. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của hài kịch đối với người đọc, người xem và tiến bộ xã hội.

Nội dung
Câu 1. Nêu chủ đề, tư tưởng của văn bản.
Câu 2. Điều gì làm nên sức sống của một vở hài kịch qua các thời đại khác nhau và trong các bối cảnh tiếp nhận khác nhau?
Câu 3. Chỉ ra những dấu hiệu để xác định văn bản Nhân vật quan trọng là hài kịch.
Câu 4. Nêu cách đọc hiểu văn bản thuộc thể loại hài kịch.
Sản phẩm
Câu 1
Đoạn trích lên án “thói Khơ-lét-xta-cốp”, thói khoác lác, ảo tưởng – bắt nguồn từ mặc cảm về thân phận nhỏ mọn của chính nhân vật trong thực tế. Thói tật này không hướng con người tới hành động khắc phục khiếm khuyết, vươn lên trong cuộc sống mà chỉ tạo ra cảm giác tự mãn, say sưa với những lời tâng bốc, làm cho cuộc sống không thể thay đổi; tệ hơn nữa, khi ảo tưởng tan vỡ, thói tật này có thể huỷ hoại nhân cách và cuộc sống con người.
Câu 2
Điều làm nên sức sống của một vở hài kịch qua các thời đại khác nhau và trong các bối cảnh tiếp nhận khác nhau có thể thuộc về phương diện nội dung hoặc hình thức, hoặc cả hai. “Bối cảnh tiếp nhận khác nhau” sẽ quyết định vai trò của người đọc trong vấn đề tiếp nhận tác phẩm văn học.

Câu 3
Những dấu hiệu để xác định văn bản Nhân vật quan trọng là hài kịch là: kết cấu và tình huống kịch, nhân vật, hành động và xung đột, thủ pháp trào phúng và ngôn từ.

Câu 4
Nêu cách đọc hiểu văn bản thuộc thể loại hài kịch là:
Đọc kĩ văn bản.
Phân tích kết cấu và tình huống kịch.
Phân tích nhân vật.
Phân tích hành động và xung đột kịch.
Nhận xét về thủ pháp trào phúng và ngôn từ.
Đánh giá giá trị của văn bản.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ. HS thực hiện nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu làm vào vở.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
Câu 1. GV lưu ý HS đọc rà văn bản và nêu chủ đề, tư tưởng của văn bản. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Câu 2. GV tổ chức cho HS thảo luận về sức sống của một vở hài kịch qua các thời đại khác nhau và trong các bối cảnh tiếp nhận khác nhau. HS trao đổi, nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Câu 3. GV lưu ý HS đọc lại phần Tri thức ngữ văn trong SGK, đặt câu hỏi thảo luận để HS nhận diện được các đặc điểm của hài kịch. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Câu 4. Từ các hoạt động đọc hiểu, HS đề xuất cách đọc hiểu hài kịch. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Nhân vật quan trọng để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

Nội dung
Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản hài kịch để đọc hiểu văn bản Giấu của theo gợi ý. Tổng hợp và đối chiếu các thông tin cơ bản về văn bản hài kịch Giấu của theo các gợi ý sau: nhân vật, xung đột, tình huống, hành động, kết cấu, thủ pháp trào phúng, ngôn từ (có thể lập bảng).
	Các yếu tố của hài kịch
	Nhận xét

	Nhân vật
	Nhân vật chính
	

	
	Nhân vật phụ
	

	Tình huống
	

	Xung đột
	

	Hành động
	

	Kết cấu
	

	Thủ pháp trào phúng và ngôn từ
	


Sản phẩm
Bài chuẩn bị của HS, phần báo cáo văn bản 2.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ. HS làm bài tập về nhà như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và báo cáo vào buổi học sau.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3. GV tổ chức báo cáo. GV chỉ định các nhóm HS trình bày ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá quá trình).
Bước 4. GV nhận xét, đánh về phần chuẩn bị của HS, bình luận về bài học và kết luận.

ĐỌC 

GIẤU CỦA

(Trích Quẫn - Lộng Chương).

Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết và phân tích được nội dung và nghệ thuật của một vở hài kịch hiện đại.

- HS hiểu được giá trị của tiếng cười phe phán những thói hư, tật xấu của con người mà tác giả hài kịch đề cập.

- HS biết suy nghĩ và hành động vì lợi ích của xã hội, tránh xa sự nhỏ nhen, ti tiện, ích kỉ trong cuộc sống.

Tiến trình hoạt động

* Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu

- HS  tạo được hưng phấn và tâm thế để khám phá trọng tâm bài học.

- Nhận biết và nêu ý nghĩa của những câu chuyện hài trong văn chương và trong cuộc sống.

Nội dung hoạt động

- Vận dụng tri thức về cuộc sống và chính kiến của bản thân để trình bày vấn đề.

- HS biết độc lập suy nghĩ, làm chủ tình huống để có tư duy tiếp cận nội dung bài học.

- GV động viên khích lệ HS tự bộc lộ cảm xúc trước một vấn đề.
Sản phẩm

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc thảo luận với người ngồi cạnh và thực hiện nhiệm vụ.

+ Hãy chia sẻ một câu chuyện hài và nêu ý nghĩa câu chuyện.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS chia sẻ quan điểm của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét và phản biện.
- GV lắng nghe, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS nhận xét chéo, chốt kiến thức như mục Dự kiến sản phẩm.

- Từ đó GV dẫn dắt vào bài mới.

	* HS chia sẻ một câu chuyện hài và nêu ý nghĩa câu chuyện.

* Ví dụ Truyện Kẻ ngốc nhà giàu.
- Gia đình phú ông có một người con trai, tuy đã lớn nhưng đầu óc chậm chạp, lại thường xuyên tiêu tiền hoang phí. Vì muốn con mình nên người, phú ông liền nói:

- "Con có lớn mà không có khôn, thậm chí còn chẳng phân biệt được hạt kê và hạt lúa. Ta muốn để con ra ngoài học hỏi thì mới mong có ngày khá được".

- Người con trai nghe vậy cũng đồng ý. Sau khi rời nhà, anh gặp một người thợ đang tạc hai con sư tử đá.

- Nhìn dáng vẻ của hai bức tượng, cậu con trai thích chí vô cùng, ngỏ ý muốn mua. Người thợ kia cũng biết cậu ngốc nghếch, bèn cố tình hét giá:

- "Con sư tử nhỏ giá 3000 lạng vàng, con sư tử lớn thì 5000 lạng".

- Cậu con trai thản nhiên gật đầu, yêu cầu người đó đem tượng đến nhà mình, người kia liền mang theo bức tượng sư tử nhỏ về trước. Khi về tới nhà, cậu vội vàng khoe với cha rằng mình mua được đồ tốt.

- Tới khi nhìn thấy tượng con sư tử đá bình thường mà bị hét giá lên tới mấy ngàn lượng vàng, người cha không khỏi than trời mà nói:

- "Con bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua thứ đồ vô dụng này, thật đúng là đứa con phá gia chi tử. Chẳng trách vì sao mọi người thường bảo ta thế nào cũng gặp báo ứng".

- Cậu con trai nghe xong lập tức vỗ tay cười lớn: "Con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa".

* Ý nghĩa

- Câu chuyện khẳng định tầm quan trọng của tri thức, kẻ không có tri thức dù có trong tay tiền bạc vật chất cũng không thể giữ được lâu. Vì vậy câu chuyện khuyên chúng ta phải biết học hỏi và phát triển kiến thức của mình, trau dồi kinh nghiệm.


* Hoạt động Hình thành kiến thức mới

*Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét về tác giả và văn bản

Mục tiêu

- Rèn luyện kĩ năng nắm bắt thông tin về tác giả để góp phần khám phá văn bản.

- Nắm bắt được thông tin về xuất xứ của đoạn trích trong một tác phẩm.

Nội dung hoạt động

+ HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

+ HS dựa vào SGK và tìm hiểu qua internet để nắm được thông tin.

+ GV hướng dẫn học sinh thực hiện và trình bày.

Sản phẩm

+ Kết quả hoạt động của học sinh.

Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS chuẩn bị bài (ở nhà) thực hiện yêu cầu:

+  Thông tin về tác giả, tác phẩm.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tham khảo SGK, nền tảng công nghệ số để thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả học tập tại lớp. GV gọi 1-2 em trình bày sản phẩm (Qua Ti vi/ Máy chiếu). GV tổ chức cho HS góp ý, nhận xét và bổ sung để hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của HS.
	Tìm hiểu tác giả - tác phẩm

Tác giả





Tác phẩm

- Quẫn 
+ Hài kịch gồm năm hồi

- Tóm tắt vở kịch




Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,…

Nội dung
Vấn đề 1.Tập trung làm rõ các vấn đề như Kết cấu – Tình huống – Nhân vật – Hành động – Xung đột – Thủ pháp trào phúng – Ngôn từ.

HS được yêu cầu đọc hiểu văn bản Giấu của ở nhà và báo cáo trước lớp theo hướng dẫn.
 Lập bảng tìm hiểu về các yếu tố của hài kịch qua văn bản Giấu của
	Các yếu tố của hài kịch
	Nhận xét

	Nhân vật
	Nhân vật chính
	

	
	Nhân vật phụ
	

	Tình huống
	

	Xung đột
	

	Hành động
	

	Kết cấu
	

	Thủ pháp trào phúng và ngôn từ
	


Sản phẩm

	Các yếu tố của hài kịch
	Nhận xét

	Nhân vật
	Nhân vật chính: ông Đại Cát, bà Đại Cát
	Lời nói: gây hiểu lầm,…;
Cử chỉ và hành động: được phóng đại, gây tương phản, tạo nghịch lí;…

Trạng thái “quẫn” trong đoạn trích: đây là trạng thái do hai nhân vật tự tạo ra, tự mình làm khổ mình.

 Các suy nghĩ, toan tính, cảm xúc trong nội tâm nhân vật đều được bộc lộ ra bên ngoài thông qua lời nói, cử chỉ và hành động.

	
	Nhân vật phụ: U Trinh
	

	Tình huống
	Hai nhân vật ông bà Đại Cát vì muốn giữ tài sản, trốn tránh chủ trương công tư hợp doanh mà tìm mọi cách “giấu của” trong chính những bức ảnh chân dung của mình và của bà mẹ (cụ Đại Lợi) trong phòng khách nhà họ. Bên cạnh đó, trong đoạn trích lại có thể tìm thấy nhiều tình huống gây cười nhỏ: ngã vào nhau trong bóng tối, hiểu lầm khi đối thoại,…
 Tình huống hài hước diễn ra trong cuộc sống sinh hoạt, thế sự với những toan tính đời thường, làm nổi bật những thói tật đáng cười của con người.

	Các yếu tố của hài kịch
	Nhận xét

	Xung đột
	Lí tưởng: Mong muốn giấu của của hai ông bà Đại Cát. Ông bà Đại Cát tìm mọi cách để che giấu và tẩu tán khối gia sản tích cóp được lâu nay, trước khi chuyển xưởng dệt của gia đình thành xưởng dệt công tư hợp doanh.

Thực tế (chuẩn mực xã hội): Hai ông bà bị “quẫn”.
 Mâu thuẫn giữa những tham vọng, toan tính vật chất với những chuẩn mực và xu thế xã hội. Từ đó, tiếng cười của hài kịch cất lên từ sự vênh lệch giữa thực tế và lí tưởng.

	Hành động
	Xoay quanh hành động “giấu của” của hai ông bà Đại Cát.
 Chủ yếu là hành động bên ngoài, những toan tính, của nhân vật đều bộc lộ qua lời thoại, giúp tô đậm nét tính cách chủ đạo của nhân vật hay tính chất cực đoan của những toan tính  Tiếng cười bật lên.

	Kết cấu
	Kết cấu hài kịch được tổ chức trên cơ sở hành động “giấu của”:
Phần 1. Mở đầu: Giới thiệu các nhân vật với thói tật và những toan tính.
Phần 2. Thắt nút: Ông bà Đại Cát tìm mọi cách để che giấu và tẩu tán khối gia sản tích cóp được lâu nay, trước khi chuyển xưởng dệt của gia đình thành xưởng dệt công tư hợp doanh.

Phần 3. Triển khai: Hai ông bà một mặt giấu vàng sau mấy bức ảnh trong phòng khách, mặt khác đi sắm sửa của hồi môn cho con gái để tẩu tán tài sản.

Phần 4. Đỉnh điểm: Mẹ Đại Cát (cụ Đại Lợi) và em gái Đại Cát (bà Đại Hưng) biết tin này, cũng đòi được chia tài sản. Con gái Đại Cát là Thuý Trinh và người yêu cô (Hùng) là những thanh niên hăng hái tham gia lao động kiến thiết, tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của nhà nước.
Phần 5. Kết thúc: U Trinh – người làm công trong gia đình, tình cờ biết được chỗ hai ông bà Đại Cát giấu của, đã mách với Thuý Trinh và Hùng.

	Thủ pháp trào phúng và ngôn từ
	Tạo tình huống “quẫn”: Hai ông bà Đại Cát giấu của.
Phóng đại cử chỉ, điệu bộ (phóng đại cử chỉ, điệu bộ giấu của trong đêm của hai ông bà).

Tạo tương phản gây cười (lời nói thầm, nói không ra tiếng của hai ông bà).

Ngôn từ tăng cường tính trào phúng (nói lỡ, nói không ra tiếng,…): Đối thoại của hai nhân vật ông Đại Cát và bà Đại Cát, có nhiều chi tiết gây hiểu lầm hoặc gợi liên tưởng, loại ngôn ngữ “nói lỡ”, “nói không ra tiếng”.
 Khắc hoạ tính cách nhân vật, tạo ra tình huống trớ trêu, oái ăm, thúc đẩy xung đột kịch.


Năm 2018, nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Lộng Chương, vở kịch lại được công diễn trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội và thu hút được sự quan tâm của cả giới kịch nghệ lẫn công chúng. Cách nhìn nhận vấn đề thời sự đặt ra trong tác phẩm có thể đã thay đổi theo thời gian, nhưng những suy tưởng mà nó gợi ra vẫn có giá trị trong thời hiện tại, và những thành tựu trên phương diện nghệ thuật của một vở hài kịch có tính kinh điển vẫn nên được khẳng định. Đó là xây dựng tình huống, miêu tả nhân vật, tạo dựng ngôn ngữ,…
– Những dấu hiệu để xác định văn bản Giấu của là hài kịch: Kết cấu và tình huống – Nhân vật – Hành động và xung đột – Thủ pháp trào phúng và ngôn từ thể hiện những đặc điểm của hài kịch.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức thảo luận và kết luận:
Trong đoạn trích, ngoài một số lời dẫn ngắn gọn, còn lại hầu hết là đối thoại của hai nhân vật. Lời thoại trong kịch chính là yếu tố thể hiện rõ nét nhất tính cách của nhân vật kịch và xung đột cơ bản của vở kịch. Yêu cầu HS đọc văn bản trước khi đến lớp, lưu ý HS vừa đọc vừa suy nghĩ trên cơ sở các thẻ chỉ dẫn ở bên phải văn bản. Tổ chức cho HS phân vai và đọc diễn cảm toàn bộ hoặc một phần văn bản tại lớp dưới sự dẫn dắt và gợi ý của GV. GV có thể đọc mẫu một đoạn ngắn. Sau khi HS đọc, GV yêu cầu HS nhận xét (đạt hay chưa đạt).

GV chỉ định các nhóm lên trình bày sản phẩm theo bảng hướng dẫn. HS trình bày và nhận xét. GV nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm.

Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể chia nhóm 4 – 6 HS. Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu các yếu tố của hài kịch trong văn bản và nhận xét về dấu hiệu nhận diện. Sau đó, các nhóm trình bày sản phẩm. HS trao đổi, thảo luận. GV nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Xác định chủ đề, ý nghĩa của văn bản Giấu của.
Nội dung
HS được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
Câu 1. Nêu chủ đề, tư tưởng của văn bản.
Câu 2. Nhập vai diễn một tình tiết ấn tượng trong văn bản.

Sản phẩm
Câu 1
Chủ đề, tư tưởng của văn bản là: Cách nhìn nhận vấn đề thời sự đặt ra trong tác phẩm có thể đã thay đổi theo thời gian, nhưng những suy tưởng mà nó gợi ra vẫn có giá trị trong thời hiện tại. Chẳng hạn, con người không nên đi ngược lại những chuẩn mực chung của tập thể và xã hội. Tỉnh táo để tránh tự mình làm khó mình, khiến mình rơi vào tình thế “quẫn”.
Câu 2
Các nhóm lựa chọn tuỳ ý một tình tiết yêu thích trong văn bản. Tuy nhiên, cần lưu ý như sau:
Đạo diễn dàn dựng đoạn trích một vở hài kịch trên sân khấu là người hiểu rõ đoạn trích, nắm được ý đồ của tác giả vở kịch, đồng thời có hiểu biết về việc chuyển thể kịch bản lên sân khấu, ít nhiều thể hiện được quan điểm riêng của mình về vở kịch thông qua quá trình dàn dựng.
Lưu ý cách diễn xuất, trang phục, đạo cụ, giọng nói,…

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ. HS thực hiện nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu làm vào vở.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, nhắc nhở HS tập trung làm bài.
Bước 3. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
Câu 1. GV lưu ý HS suy ngẫm và trả lời. GV kết luận như mục Sản phẩm.
Câu 2. HS làm việc theo nhóm. Trong khi các nhóm chuẩn bị, GV thể hiện ngắn gọn các tiêu chí trên bảng hoặc qua màn chiếu. Nếu điều kiện cho phép. HS trao đổi, nhận xét phần trình diễn của các nhóm và kết luận.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Giấu của và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

Nội dung
Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết hài hước trong đoạn trích
Giấu của.
Sản phẩm
Đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích một chi tiết hài hước trong đoạn trích
Giấu của.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ. HS làm bài tập về nhà như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học sau.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. Cần đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức: – Nội dung: một chi tiết hài hước trong đoạn trích Giấu của.

+ Nêu được chi tiết hài hước trong đoạn trích Giấu của và lí giải vì sao.
+ Đưa ra nhận xét, đánh giá và suy nghĩ về chi tiết đó.
Hình thức: Đảm bảo quy cách một đoạn văn với độ dài khoảng 150 chữ.
Bước 3. GV tổ chức báo cáo. GV khuyến khích sự xung phong hoặc chỉ định 1 – 2 HS trình bày ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá quá trình).

Bước 4. GV nhận xét, đánh về bài trình bày của HS, bình luận về bài học và kết luận.
VIẾT

VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ TỰ NHIÊN, XÃ HỘI

Yêu cầu của bài học

- Giới thiệu được đề tài nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội; nêu được câu hỏi nghiên cứu (vấn đề) chính cần giải quyết.

Trình bày được kết quả nghiên cứu thông qua hệ thống luận điểm sáng rõ, phù hợp với các dữ liệu đã thu thập.

- Thể hiện được cái nhìn toàn cảnh về vấn đề nghiên cứu và quan điểm của người viết.

- Biết vận dụng các thao tác nghiên cứu cơ bản, khai thác các nguồn tham khảo đáng tin cậy.

- Sử dụng hiệu quả sơ đồ, bảng biểu; có thuyết minh các hình ảnh minh họa; có sử dụng trích dẫn, cước chú và biết trình bày phần tài liệu tham khảo đúng quy định.

Tiến trình hoạt động

*  Hoạt động Hình thành kiến thức mới

*Thao tác 1: Đọc và phân tích bài viết tham khảo

Mục tiêu
 - Biết cách phân tích bài viết tham khảo để nhận diện các phần của một bài báo cáo nghiên cứu: nhan đề, đề tài, nội dung và phạm vi nghiên cứu.

- Nhận diện được những luận điểm, chủ đề chính, dẫn chứng cứ liệu trong một bài báo cáo nghiên cứu.

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm ngôn ngữ và sự kết hợp phương tiện phi ngôn ngữ trong việc thể hiện kết quả nghiên cứu.

- Nắm được cách trình bày tài liệu tham khảo.

Nội dung

- HS làm việc theo nhóm, thảo luận.

- GV quan sát, tư vấn và hướng dẫn HS nhận biết vấn đề và trình bày
Sản phẩm học tập

 Kết quả làm việc của học sinh.
Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

 - Gv yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo trang 147, SGK Ngữ Văn 12, tập 1 và Thảo luận nhóm (03 HS) thực hiện theo các yêu cầu cuối bài.
Bước 2: HS thực hiện yêu cầu 

- HS làm việc nhóm để trả lời các câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi các HS đại diện các nhóm trình bày kết quả. Các HS khác theo dõi, đánh giá nhận xét và bổ sung.

Bước 4:Đánh giá sản phẩm

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận như dự kiến sản phẩm.
	Đọc và phân tích bài viết tham khảo
Câu 1. ( Sgk Ngữ Văn 12, tập một, tr. 149)
- Nhan đề của bài báo cáo nghiên cứu "Mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa" của tác giả Nguyễn Quân cho chúng ta biết những thông tin gì về đề tài nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:

1. Đề tài nghiên cứu

- Chủ đề: Mỹ thuật Việt Nam

- Phạm vi:  Thời mở cửa

Nội dung nghiên cứu

- Thể hiện

+ Những đổi mới trong sáng tác nghệ thuật

+ Các trào lưu nghệ thuật mới xuất hiện

+Ảnh hưởng của nghệ thuật quốc tế

- Tác động

+ Đối với nền mỹ thuật Việt Nam

+ Đối với đời sống xã hội

3. Phạm vi nghiên cứu

-Thời gian: Từ năm 1986 đến nay (hoặc có thể cụ thể hơn tùy vào mục đích nghiên cứu)

-Lĩnh vực: Hội họa; Điêu khắc; Đồ họa; Kiến trúc,…

- Địa bàn: Toàn quốc

- Ngoài ra, nhan đề còn cho chúng ta biết

+Tác giả: Nguyễn Quân

+Loại hình văn bản: Bài báo cáo nghiên cứu

- Nhận xét

+ Nhan đề cần ngắn gọn, súc tích, nhưng phải thể hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu.

+ Nhan đề cần phải chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.

+ Nhan đề cần phải thu hút sự chú ý của người đọc.

- Đánh giá

+ Nhan đề "Mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa" của tác giả Nguyễn Quân là một nhan đề tốt. Nhan đề ngắn gọn, súc tích, nhưng đã thể hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu. Nhan đề cũng chính xác, rõ ràng, dễ hiểu và thu hút sự chú ý của người đọc.

Câu 2. ( Sgk Ngữ Văn 12, tập một, tr. 149)
Báo cáo nghiên cứu đã triển khai những luận điểm nào? Tìm câu chủ đề thể hiện nội dung chính của mỗi luận điểm. Các dữ liệu đa được sử dụng như thế nào để làm nổi bật từng luận điểm đó.

* Gợi ý

- Luận điểm và dữ liệu trong báo cáo nghiên cứu "Mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa" của tác giả Nguyễn Quân:

- Luận điểm 1: Sự đổi mới về chủ đề và nội dung trong mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa:

+ Câu chủ đề: "Mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa phản ánh đa dạng các chủ đề về đời sống xã hội, con người, và thiên nhiên, thể hiện quan điểm mới mẻ, cởi mở, và hướng đến hiện thực."

+  Dữ liệu

Phân tích các tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa, kiến trúc tiêu biểu của thời kỳ này.

So sánh với các tác phẩm mỹ thuật trước thời kỳ mở cửa.

Lấy dẫn chứng về các tác phẩm cụ thể và tác giả của chúng.

- Luận điểm 2: Sự xuất hiện của các trào lưu nghệ thuật mới:

+ Câu chủ đề

 "Mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa tiếp nhận và sáng tạo các trào lưu nghệ thuật mới từ phương Tây, tạo nên sự đa dạng và phong phú trong ngôn ngữ nghệ thuật."

+ Dữ liệu 

Giới thiệu các trào lưu nghệ thuật mới xuất hiện trong thời kỳ này như trừu tượng, biểu hiện, tối giản,...

Phân tích các tác phẩm tiêu biểu của từng trào lưu.

 Đánh giá ảnh hưởng của các trào lưu nghệ thuật mới đối với nền mỹ thuật Việt Nam.

- Luận điểm 3: Ảnh hưởng của nghệ thuật quốc tế:

+ Câu chủ đề

"Mỹ thuật Việt Nam thời mở cửa giao lưu và hội nhập với nghệ thuật quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của mỹ thuật Việt Nam trên trường quốc tế."

+  Dữ liệu 

Phân tích sự giao lưu, hội nhập của mỹ thuật Việt Nam với nghệ thuật quốc tế qua các triển lãm, hội thảo, và các hoạt động giao lưu nghệ sĩ.

Đánh giá ảnh hưởng của nghệ thuật quốc tế đối với mỹ thuật Việt Nam.

Lấy dẫn chứng về các nghệ sĩ Việt Nam thành công trên trường quốc tế.

Câu 3. ( Sgk Ngữ Văn 12, tập một, tr. 149)
Hãy nêu các đặc điểm của ngôn ngữ được sử dụng trong báo cáo nghiên cứu.

 * Gợi ý

- Các đặc điểm của ngôn ngữ được sử dụng trong báo cáo nghiên cứu:

1. Tính chính xác

+ Sử dụng các từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành một cách chính xác.

+ Tránh sử dụng các từ ngữ mơ hồ, đa nghĩa.

+ Đảm bảo tính xác thực của thông tin.

2. Tính logic

+ Bố cục bài báo cáo rõ ràng, mạch lạc.

+ Các luận điểm, luận cứ được trình bày một cách logic, chặt chẽ.

+ Sử dụng các liên từ để thể hiện mối quan hệ logic giữa các câu, các đoạn.

3. Tính khách quan

+ Trình bày thông tin một cách khách quan, trung thực.

+ Tránh đưa ra ý kiến cá nhân.

+ Sử dụng các dữ liệu, dẫn chứng cụ thể để làm căn cứ cho các luận điểm.

4. Tính khoa học

+ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.

+ Trình bày kết quả nghiên cứu một cách khoa học, logic.

+ Tuân thủ các quy tắc, tiêu chuẩn của báo cáo khoa học.

5. Tính mạch lạc

+ Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với đối tượng pembaca.

+ Tránh sử dụng các từ ngữ chuyên ngành quá khó hiểu.

+ Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành khi cần thiết.

Câu 4. ( Sgk Ngữ Văn 12, tập một, tr. 149)
Tranh minh họa có tác dụng gì?

* Gợi ý
- Tác dụng của tranh minh họa

 Giải thích và làm rõ nội dung

- Tranh minh họa giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung của văn bản, đặc biệt là các văn bản khoa học, kỹ thuật, hay các văn bản có nhiều khái niệm trừu tượng.

b. Kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo

-Tranh minh họa giúp người đọc hình dung rõ hơn về các nhân vật, bối cảnh, và sự kiện trong văn bản.

c. Tăng tính thẩm mỹ và thu hút người đọc

- Tranh minh họa đẹp mắt giúp tăng tính thẩm mỹ cho văn bản và thu hút người đọc.

d. Gây ấn tượng và ghi nhớ thông tin

- Tranh minh họa giúp người đọc ghi nhớ thông tin tốt hơn so với chỉ đọc văn bản.

e. Tạo sự đa dạng và phong phú cho văn bản

-Tranh minh họa giúp văn bản trở nên đa dạng và phong phú hơn, không bị nhàm chán.

Câu 5. ( Sgk Ngữ Văn 12, tập một, tr. 149)
Bạn có nhận xét gì về tính chất của các tài liệu tham khảo?

* Gợi ý

1. Tính chính xác

- Các tài liệu tham khảo phải được lấy từ các nguồn uy tín, đáng tin cậy.

- Thông tin trong tài liệu tham khảo phải chính xác, cập nhật và đầy đủ.

- Cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi sử dụng.

2. Tính liên quan

- Các tài liệu tham khảo phải liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu.

- Cần chọn lọc các tài liệu cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp với mục đích nghiên cứu.

3. Tính đa dạng

- Nên sử dụng nhiều loại tài liệu tham khảo khác nhau như sách, báo, tạp chí, website, v.v.

- Việc sử dụng đa dạng các loại tài liệu sẽ giúp có được cái nhìn toàn diện về chủ đề nghiên cứu.

4. Tính cập nhật

- Nên sử dụng các tài liệu tham khảo được xuất bản gần đây.

- Tránh sử dụng các tài liệu quá cũ vì thông tin có thể đã lỗi thời.

5. Tính dễ tiếp cận

- Nên sử dụng các tài liệu tham khảo dễ tìm kiếm và truy cập.


* Hoạt động 2: Thực hành viết

Mục tiêu

- HS nắm được các bước để viết một báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội
- Biết cách thu thập, chuẩn bị, chọn cách dẫn dắt, sắp xếp các ý để viết một báo cáo hợp lí, logic.
Nội dung

- HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

- GV hướng dẫn HS nhận biết và trình bày.

Sản phẩm

- Kết quả luyện tập  của HS

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Tìm hiểu chuẩn bị viết Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS tìm hiểu phần chuẩn bị viết ở SGK: Lựa chọn đề tài về một vấn đề tự nhiên, xã hội

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân để nắm được các yêu cầu chuẩn bị.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày kết quả làm việc

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đánh giá, trao đổi , bổ sung để hoàn thiện
- HS hoàn thành vào giấy để chuẩn bị cho bài viết của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, bổ sung, góp ý (nếu cần)
	2.Chuẩn bị viết

- Lựa chọn đề tài

+ Đề tài của báo cáo kết quả nghiên cứu  về một vấn đề tự nhiên, xã hội rất rộng. Có thể chia thành hai mảng lớn là tự nhiên và xã hội.

+ Chọn theo đề tài gợi ý từ sách giáo khoa

Hành động của giới trẻ trong phong trào tái chế vật liệu  đã qua sử dụng để bảo vệ môi trường.

Vai trò của những người có ảnh hưởng rộng trên mạng xã hội đối với cuộc sống của thanh niên ngày nay.

Tác động của những khám phá mang tính chất bước ngoặt trong công nghệ đến xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh cuối cấp Trung học phổ thông.

Sự lan tỏa của chủ nghĩa tối giảntrong phong cách sống của một số thành phần dân cư.

Vai trò của một xu hướng hay trường phái nghệ thuật trong việc làm thay đổi cách sống và thị hiếu của tầng lớp thanh niên.

Những xu hướng hay hiện tượng âm nhạc đang được học sinh quan tâm và tán thưởng.

- Thu thập, phân tích và đánh giá thông tin
+ Tìm thông tin khác nhau, phù hợp với những chủ đề khác nhau.

Từ điển bách khoa toàn thư có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về vấn đề.

Tài liệu chuyên môn cho biết những thông tin chi tiết, cụ thể.

Các bản ghi chép như bài phỏng vấn, diễn văn giúp hiểu hơn về các chủ đề tự nhiên và xã hội

Báo và tạp chí cung cấp nhưng tin tức, sự kiện,…

Ảnh chụp, video clip, bản ghi âm, tư liệu về hiện vật được trưng bày trong bảo tàng.

Trước khi tìm kiếm thông tin, hãy cân nhắc nguồn tư liệu nào có ý nghĩa nhất đối với nghiên cứu của bạn.

- Phân loại

+ Xét về nguồn gốc có thể chia các tài liệu thành hai loại: tài liệu gốc và tài liệu phái sinh

- Lưu trữ

+ Cần lưu trữ tài liệu sau thu thập một cách hệ thống, khoa học (tóm tắt, trích dẫn).

	* Thao tác 1: Tìm hiểu chuẩn bị viết 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm (3-5 HS)  thảo luận và thống nhất xây dựng đề cương cho bài viết.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm để xây dựng đề cương.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày kết quả làm việc.

- HS theo dõi góp ý, bổ sung và hoàn thiện đề cương.

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đánh giá, trao đổi , bổ sung để hoàn thiện
- HS hoàn thành vào giấy để chuẩn bị cho bài viết của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, bổ sung, góp ý (nếu cần)
	Xây dựng đề cương

- Cần tập hợp các thông tin thu thập được thành các ý, xoay quanh những câu hỏi chung

+  Xác định cách thức triển khai vấn đề nghiên cứu

+  Xác định nội dung, khía cạnh sẽ nghiên cứu. 

+ Ý nghĩa nghiên cứu

- Đề cương nghiên cứu cần những nội dung sau

+ Đặt vấn đề

Nêu rõ đề tài và vấn đề nghiên cứu.
Nêu khái quát nội dung và phạm vi nghiên cứu.
+ Giải quyết vấn đề
Trình bày các kết quả nghiên cứu chính thông qua hệ thống luận điểm, có các dữ liệu, bằng chứng.

Trong mỗi luận điểm có thể có nhièu ý với các cấp độ lớn nhỏ khác nhau. Càng nhiều ý nhỏ, chi tiết thì vấn đề nghiên cứu càng tường minh, rõ ràng hơn.
+ Kết luận

Khẳng định kết quả nghiên cứu và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu, gợi mở những hướng tiếp cận mới.

+ Tài liệu tham khảo: Ghi rõ tên tác giả, thời gian công bố, tên tài liệu, nơi công bố.

Cũng có thể trình bày đề cương dưới dạng sơ đồ. Xác định ý tưởng trung tâm và viết quan điểm nghiên cứu dưới dạng một câu, sau đó phát triển trung tâm thành các ý chính, ý phụ và lựa chọn các dữ liệu, bằng chứng để làm sáng tỏ các ý.

	Thao tác 3, 4: Viết và rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thực hành Viết báo cáo về một vấn đề nghiên cứu về tự nhiên và xã hội, mà HS lựa chọn đề tài.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân đưa ra sự lựa chọn của riêng mình về đề tài.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành và trình bày trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá bài viết của học để bổ sung và hoàn thiện
	Viết

- Triển khai mỗi luận điểm đã được xác định trong dàn ý thành một đoạn văn. Mỗi đoạn văn cần có câu chủ đề, được đặt ở đầu hoặc ở cuối câu.
Chú ý đến cách trình bày cứ liệu, cách viết câu chủ đề, cách kết nối các đoạn văn với nhau,…

Sử dụng các từ ngữ liên kết để thể hiện mối quan hệ logic.

Cần ghi nguồn đúng cách khi trích dẫn trực tiếp, gián tiếp.

Sắp xếp các tài liệu tham khảo theo đúng thông lệ dựa vào trật tự chữ cái đầu trong tên hoặc họ của tác giả.
Có thể chọn đưa vào báo cáo nghiên cứu một sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh.
* Lưu ý

+ Khi trình bày các luận điểm, người viết phải cho thấy cách tiếp cận riêng của mình.

+ Một báo cáo nghiên cứu tốt về một vấn đề có tính khái quát còn đòi hỏi người viết thể hiện được quan điểm của mình đối với vấn đề nghiên cứu.

+  Trong 

5.Chỉnh sửa, hoàn thiện

- Tự rà soát lại bài nghiên cứu của mình theo các tiêu chí sau:

+ Bố cục phù hợp với một báo cáo nghiên cứu, gồm các vấn đề: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận, tài liệu tham khảo.

+ Các thông tin tham khảo có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy.

+ Các luận điểm, bằng chứng rõ ràng, chặt chẽ.

+ Bài viết đảm bảo tuân thủ các quy định về chính tả; không mắc lỗi dùng từ, đặt câu (ngữ pháp)


NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ TỰ NHIÊN HOẶC XÃ HỘI

Yêu cầu của bài học

- Giới thiệu được vấn đề nghiên cứu và lí do chọn vấn đề đó.

- Trình bày được kết quả nghiên cứu một cách khái quát và có hệ thống.

- Kết hợp hiệu quả phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn.

Tiến trình hoạt động

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Mục tiêu
- HS biết chuẩn bị các vấn đề cho một bài nói: lựa chọn đề tài, tìm ý và sắp xếp ý.

- HS nhận biết và vận dụng ngôn ngữ cần có để thực hiện bài nói, biết kết hợp giữa phương tiên ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để bài nói được hấp dẫn hơn.

- HS biết nghe và trao đổi với người nói để bài nói sinh động và thấu đáo vấn đề.
Nội dung

- HS làm việc cá nhân.

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày.

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc  của HS. 

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Chuẩn bị thuyết trình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS nghiên cứu kĩ phần chuẩn bị nói ở SGK và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm để thống nhất vấn đề.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày vấn đề theo yêu cầu của GV

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV bổ sung và hoàn thiện
	Chuẩn bị nói

- Xác định rõ mục tiêu: Khái quát về nghiên cứu của bản thân và thu thấp được từ những phản hồi, trao đổi của người nghe về nghiên cứu đó.

- Chú ý sắp xếp cách trình bày và thời gian trình bày các luận điểm để phù hợp thời gian trình bày.

- Chuẩn bị phương tiên hỗ trợ để bài nói trở nên sinh động, hấp dẫn và giúp người nghe dễ hiểu vấn đề hơn.

	* Thao tác 2:  Tổ chức trình bày (nói)

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân (ghi vào giấy dàn ý nói)  và thực hành nói.

- HS chọn đề tài nào sẽ trình bày bài nói về đề tài đó.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nói và nghe

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá bài viết của học để bổ sung và hoàn thiện


	Thực hành nói 
- Mở đầu: Giới thiệu ngắn gọn vấn đề nghiên cứu và lí do chọn vấn đề.

- Triển khai: Trình bày kết quả nghiên cứu, sử dụng các phương tiện hỗ trợ, chú ý theo dõi sự phản ứng người nghe trong quá trình trình bày và có điều chỉnh nếu cần thiết.

- Kếtluận: Tóm tắt lại kết quả nghiên cứu, đưa ra đánh giá khái quát, mở rộng, liên hệ,…bày tỏ thái độ sẵn sàng tiếp nhận các trao đổi của người nghe.


Trao đổi, đánh giá

* Trao đổi

	Người nói
	
	Người nghe

	-Nhận xét ngắn gọn về bài trình bày về cả nội dung và hình thức.

- Nêu ý kiến trao đổi, đặt câu hỏi xung quanh vấn đề được thuyết trình
	
	-Bàn luận về các nhận xét và trả lời câu hỏi của người nghe.

- Xác định hướng tiếp tục  hoàn thiện bài báo cáo đã thực hiện


* Đánh giá

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được các vấn đề nghiên cứu, lí do chọn đề tài, những kết luận và phát hiện chính.
	
	

	2
	Trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc những luận điểm chính, các thông tin chi tiết để làm sáng tỏ luận điểm.
	
	

	3
	Lựa chọn các hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ,…phù hợp để trực quan hóa, cụ thể hóa thông tin.
	
	

	4
	Sử dụng ngôn ngữ cơ thể và ngữu điệu một cách hiệu quả.
	
	

	5
	Lắng nghe và phản hồi tích cực với những câu hỏi, phản biện của người nghe.
	
	


THỰC HÀNH ĐỌC (Tự đọc có hướng dẫn)

CẨN THẬN HÃO

(Trích Thợ cạo thành Xê vin (Séville) - Bô - mác - se - Beaumarchais)
Yêu cầu cần đạt

- HS biết cách vận dụng kiến thức, kĩ năng về thể loại hài kịch để thực hành đọc.

- HS nhận biết và phân tích được các yếu tố cơ bản của hìa kịch.

- HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của tiếng cười trong văn bản.

Tiến trình hoạt động

* Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu

- HS biết cách đọc một tác phẩm hài kịch.

+ Nắm bắt được đặc điểm và các thủ pháp cơ bản của hài kịch.

+ Nhận biết và phân tích được tình huống và các chi tiết gây cười.

Nội dung

- HS làm việc cá nhân

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của học sinh

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc văn bản và  hoàn thành Phiếu học tập  (ở nhà).

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn, trao đổi với HS thông qua nền tảng cộng nghệ số.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS gửi kết quả làm việc qua Phiếu học tập cho GV kiểm tra, đánh giá

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá kết quả làm bài tập của HS (trên lớp) dựa trên Thông tin phản hồi Phiếu học tập 

	Phiếu học tập

Thực hành đọc: CẨN THẬN HÃO

(Trích Thợ cạo thành Xê-vin - Sesville)

                                                           Bô - mác - se

	Câu 1: Đặc điểm của nhân vật hài kịch xuất hiện trong đoạn trích

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng.

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Tình huống gây cười và chi tiết về sự “cẩn thận hão”.

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP 

Câu 1: Đặc điểm của nhân vật hài kịch xuất hiện trong đoạn trích.

* Gợi ý
- Đặc điểm của nhân vật hài kịch xuất hiện trong đoạn trích.
+ Háo danh, sĩ diện hão, thích khoe khoang.

+ Thiếu hiểu biết, hay tin người, cả tin.

+ Dễ bị lừa gạt, mắc lỡm.

+ Ngây thơ, tin tưởng người khác một cách mù quáng.

+ Luôn tự cho mình là thông minh, hiểu biết hơn người khác.

- Hành động

+ Luôn tỏ ra quan trọng, ra vẻ hiểu biết.

+ Hay nói khoác, phóng đại sự thật.

+ Dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn, dụ dỗ.

+ Hành động thiếu suy nghĩ, bốc đồng.

+ Gặp nhiều tình huống oái oăm, dở khóc dở cười.

- Lời nói

+ Thường sử dụng những từ ngữ hoa mỹ, bóng gió để khoe khoang.

+ Hay nói những câu nói sáo rỗng, thiếu thực tế.

+ Dễ dàng bị lừa bởi những lời nói ngon ngọt.

- Tác dụng

+ Tạo tiếng cười cho người đọc, người xem.

+ Phê phán những tính cách xấu xa, lố bịch trong xã hội.

+ Giáo dục con người sống trung thực, cẩn thận, không nên hão danh, sĩ diện.

Câu 2: Các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng.
* Gợi ý

Các thủ pháp trào phúng được tác giả sử dụng 

- Phóng đại

+ Tác giả phóng đại tính cách, hành động của nhân vật để làm nổi bật sự lố bịch, hài hước:  Thầy đồ được miêu tả là "kẻ sĩ hão danh, hay khoe khoang", "dốt nát", "ngây thơ", "dễ tin người",…

- So sánh

+ So sánh nhân vật với những vật dụng tầm thường để hạ thấp giá trị của nhân vật: So sánh thầy đồ với "con lừa", "con bò".

- Châm biếm

+ Sử dụng những lời khen ngợi, mỉa mai để vạch trần sự giả dối, lố bịch của nhân vật:  "Thầy quả là một bậc thầy uyên bác", "Thầy thật là một người tài ba",…
- Nghệ thuật đối lập

+ Đối lập giữa lời nói và hành động, giữa vẻ bề ngoài và bản chất của nhân vật.

- Ngôn ngữ trào phúng

+ Sử dụng những từ ngữ có tính mỉa mai, châm biếm: "kẻ sĩ hão danh", "dốt nát", "ngây thơ", "dễ tin người",…

- Tác dụng

+ Tạo tiếng cười cho người đọc, người xem.

+ Phê phán những tính cách xấu xa, lố bịch trong xã hội.

+ Giáo dục con người sống trung thực, cẩn thận, không nên hão danh, sĩ diện.

- Dẫn chứng

+ Khi tên lừa đảo hứa hẹn sẽ cho thầy đồ "được làm quan to", "sẽ có nhiều tiền", thầy đồ "vui mừng khôn xiết", "tin tưởng răm rắp",…

+ Khi tên lừa đảo lấy hết tiền của thầy đồ, thầy đồ "vô cùng tức giận", "nhưng cũng đành chịu",…

- Nhận xét

+ Tác giả sử dụng các thủ pháp trào phúng một cách hiệu quả để làm nổi bật tính cách lố bịch, hài hước của nhân vật, đồng thời phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Câu 3:  Tình huống gây cười và chi tiết về sự “cẩn thận hão”.
* Gợi ý
Tình huống gây cười và chi tiết về sự “cẩn thận hão” trong đoạn trích.

- Tình huống gây cười

+ Sự mỉa mai: Tên lừa đảo lợi dụng sự hão danh, sĩ diện của thầy đồ để lừa gạt.

+ Sự ngây thơ, cả tin: Thầy đồ dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn của tên lừa đảo.

+ Sự lố bịch: Thầy đồ "cẩn thận" một cách thái quá, nhưng lại không hề đề phòng những kẻ lừa đảo.

* Chi tiết về sự “cẩn thận hão”:

- Thầy đồ

+ "Cẩn thận" đến mức "không dám đi ra ngoài", "luôn ở trong nhà".

+ "Cẩn thận" đến mức "không dám nói chuyện với ai", "chỉ nói chuyện với con lừa".

+ "Cẩn thận" đến mức "không dám ăn uống gì", "chỉ ăn cỏ".

- Tên lừa đảo

+ Lợi dụng sự "cẩn thận" của thầy đồ để giả vờ là "người tốt bụng".

+ Hứa hẹn sẽ giúp thầy đồ "được làm quan to", "sẽ có nhiều tiền".

+ Dễ dàng lừa gạt thầy đồ và lấy hết tiền của thầy.

- Tác dụng
+ Tạo tiếng cười cho người đọc, người xem.

+ Phê phán những tính cách xấu xa, lố bịch trong xã hội.

+ Giáo dục con người sống trung thực, cẩn thận, không nên hão danh, sĩ diện.

- Biểu hiện

+ Khi tên lừa đảo đến nhà thầy đồ, thầy đồ "vô cùng hoảng sợ", "chạy trốn vào nhà".

+ Khi tên lừa đảo hứa hẹn sẽ giúp thầy đồ "được làm quan to", "sẽ có nhiều tiền", thầy đồ "vui mừng khôn xiết", "tin tưởng răm rắp".

+ Khi tên lừa đảo lấy hết tiền của thầy đồ, thầy đồ "vô cùng tức giận", "nhưng cũng đành chịu".

- Nhận xét

+ Tác giả sử dụng những tình huống gây cười và chi tiết về sự “cẩn thận hão” để làm nổi bật tính cách lố bịch, hài hước của nhân vật, đồng thời phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Ni-cô-lai Gô-gôn (1809-1852)


- Nhà văn, nhà soạn kịch của văn học Nga





Lộng Chương (1918-2003), quê Hải Dương.





- Ông là đạo diễn sân khâu, nhà văn, nhà viết kịch tiêu biểu thuộc thế hệ văn nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống Pháp.


- 1940 - 1990 ông sáng tác, viết lại chỉnh lí hàng trăm vở kịch.





- Sáng tác chính: A Nàng (Kịch thơ, 1960), Đôi ngọc lưu li (chèo,1962), Tình sử Loa Thành  (tuồng,1979),… Ông thành công nhất ở hài kịch, tiêu biểu: Mối lo cụ Cửu (1950), Hỏi vợ (1958), Yểm bùa trừ sâu (1959), Quẫn (1960), Cửa mở hé (1969),…





Lộng Chương được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000








